
Stt
Số 

CMND/CCCD
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính

1 056090002407 66CH208 Nguyễn Đặng Vũ Đài 26-01-1990 Tỉnh Khánh Hòa Nam

2 075078002252 66CH213 Nguyễn Duy Hiền 20-10-1978 Tỉnh Đồng Nai Nam

3 068094009414 66CH057 Phan Công Hoàn 01-10-1994 Tỉnh Lâm Đồng Nam

4 056075008380 66CH205 Võ Liên Hoành 24-09-1975 Tỉnh Khánh Hòa Nam

5 215457642 66CH214 Lê Thị Ngọc Hương 24-03-1998 Tỉnh Bình Định Nữ

6 066099020565 66CH196 Phạm Văn Huy 20-10-1999 Tỉnh Đắk Lắk Nam

7 051078003807 66CH210 Võ Tấn Linh 25-11-1978 Tỉnh Quảng Ngãi Nam

8 056189008704 66CH212 Tống Mỹ Linh 17-12-1989 Tỉnh Khánh Hòa Nữ

9 056175011391 66CH206 Ngô Thị Lợi 18-07-1975 Tỉnh Vĩnh Phúc Nữ

10 056076011209 66CH204 Trần Đình Phùng 23-10-1976 Tỉnh Khánh Hòa Nam

11 056192005260 66CH209 HÀ THU Quỳnh 18-12-1992 Tỉnh Khánh Hòa Nữ

12 046090013794 66CH203 Lê Văn Thắng 15-10-1990 Tỉnh Thừa Thiên Huế Nam

13 056182006409 66CH192 Nguyễn Thị Phương Thảo 20-12-1982 Tỉnh Khánh Hòa Nữ

14 052089004886 66CH194 Phan Vũ Minh Toàn 27-09-1989 Tỉnh Bình Định Nam

15 056099004927 66CH191 Lại Minh Trí 09-07-1999 Tỉnh Khánh Hòa Nam

16 225165946 66CH200 Nguyễn Tấn Trung 20-07-1983 Tỉnh Khánh Hòa Nam

17 042088011453 66CH048 TRẦN ANH Tú 13-05-1988 Tỉnh Hà Tĩnh Nam

18 038072035290 66CH199 Mai Thế Tuyên 15-12-1972 Tỉnh Thanh Hóa Nam

19 034189016730 66CH195 Vũ Thu Vân 26-10-1989 Khánh Hòa Nữ

20 056189005399 66CH202 Phạm Thị Thảo Văn 22-12-1989 Tỉnh Khánh Hòa Nữ

21 056096003218 66CH198 Vũ Hoàng Việt 14-05-1996 Tỉnh Khánh Hòa Nam


